Bài 11. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT CHO TRẺ ẤU NHI
Ở TRƯỜNG MẦM NON

MỤC TIÊU:
· Trình bày được khái niệm và ý nghĩa của hoạt động với đồ vật với trẻ em;
· Phân tích được nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ ấu nhi ở trường mầm non;
· Vận dụng  được những hiểu biết về hoạt động với đồ vật trong tổ chức hoạt động này cho trẻ ở trường mầm non.

THỜI GIAN: 140 phút

NỘI DUNG
1. Khái niệm Hoạt động với đồ vật và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của trẻ
· Khái niệm hoạt động với đồ vật
Hoạt động với đồ vật là hoạt động của trẻ với thế giới đồ vật xung quanh nhằm khám phá tên gọi, đặc điểm, công dụng và học cách sử dụng đồ vật theo kiểu Người. Hoạt động với đồ vật là một trong những hoạt động cơ bản của trẻ ở trường mầm non và là hoạt động chủ đạo của trẻ ấu nhi.
· Ý nghĩa của hoạt động với đồ vật
· Hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo của trẻ ấu nhi
Hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo của trẻ ấu nhi bởi lẽ hoạt động này gây ra những biến đổi về chất, tạo nên nét tâm lí mới, có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển tâm lí và nhân cách của trẻ ấu nhi đồng thời là tiền đề cho hoạt động vui chơi ở lứa tuổi mẫu giáo 
Thông qua hoạt động với đồ vật, trẻ biết được tên gọi của đồ vật (cái gì?), biết được đặc điểm, tính chất (màu sắc, hình dạng, kích thước, mùi vị...) và cộng dụng của đồ vật ấy (đồ vật dùng để làm gì?)... Đặc biệt quan trọng hơn cả là thông qua quá trình hoạt động với đồ vật, trẻ nắm được phương thức (cách) hoạt động với đồ vật theo kiểu Người. Tuy nhiên, lúc đầu trẻ cũng hành động lung tung như lấy thìa gõ vào mâm cơm, ném cốc, bát xuống nền nhà, nhưng lập tức ngay sau đó trẻ sẽ tỏ vẻ bối rối, sợ hãi vì nó hiểu rằng như vậy đã phạm đến qui tắc đối xử với đồ vật mà mọi người đều phải tuân theo. Ở giai đoạn này nếu được luyện tập thường xuyên, trẻ sẽ biết cách sử dụng một số loại công cụ và có khả năng thực hiện được cả những động tác phức tạp. Một khi đã nắm được nguyên tắc sử dụng công cụ , trẻ có thể bước vào thế giới vận dụng của con người. Để trẻ nắm được cách sử dụng công cụ thành thạo đòi hỏi pahir có quá trình tiếp xúc, được hành động với đồ vật. Đặc biệt, trong quá trình thao tác với đồ vật, nếu có sự hướng dẫn của người lớn (bố mẹ, giáo viên) thì trẻ sẽ phát triển tốt hơn. Như vậy, thông qua hoạt động với đồ vật dưới sự giúp đỡ của người lớn, trẻ chiếm lĩnh được cái và cách, có nghĩa là trẻ chiếm lĩnh được những kinh nghiệm lịch sử xã hội loài người chứa đựng trong thế giới đồ vật. Vì thế có thể nói, hoạt động với đồ vật đã tạo ra những nét tâm lý mới đặc trưng cho độ tuổi ấu nhi.
Mặt khác trong quá trình hoạt động với đồ vật, trẻ có được các biểu tượng về thế giới đồ vật xung quanh cùng với các kĩ năng thao tác với đồ vật đó. Chẳng hạn như kĩ năng chăm sóc búp bê, bắt chước một số hành động thường ngày của người lớn- điều này rất cần cho trẻ nhập vai trong trò chơi đóng vai ở độ tuổi mẫu giáo tiếp theo.Khi hoạt động với đồ vật, các giác quan của trẻ dần được luyện tập và phát triển. Trên cơ sở đó hình thành avf phát triển quá trình tư duy và tưởng tượng của trẻ ở cuối độ tuổi ấu nhi, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ nhập vai và phần nào hành động tương ứng với vai của mình đảm nhận trong trò chơi mô phỏng sinh hoạt hàng ngày của người lớn xung quanh. Từ đó có thể nói hoạt động với đồ vật là tiền đề cho trò chơi đóng vai ở độ tuổi mẫu giáo.
· Hoạt động với đồ vật là phương tiện giáo dục cho trẻ 
Hoạt động với đồ vật có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển vận động khéo léo, linh hoạt của bàn tay và ngón tay của trẻ tuổi nhà trẻ. Nhờ hoạt động với đồ vật, từ chỗ trẻ biết cầm nắm đồ vật bằng cả bàn tay còn rất vụng về đến chỗ trẻ biết thao tác với đồ vật một cách khéo léo, linh hoạt hơn (nhặt đồ chơi, tháo lắp vòng, đóng mở nắp hộp, xếp hình...). Có thể nói, hoạt động với đồ vật là mảnh đất đầu tiên để cho trẻ được luyện tập sự khéo léo, tinh tế của bàn tay và ngón tay
Hoạt động với đồ vật là con đường đầu tiên giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh, lĩnh hội kinh nghiệm xã hội loài người.
Thông qua hoạt động với đồ vật, trẻ được tạo điều kiện để phát triển các giác quan, đặc biệt là thị giác, thính giác, xúc giác... và phát triển sự phối hợp giữa thính giác và thị giác cho trẻ.
Hoạt động với đồ vật, đồ chơi còn góp phần phát triển tâm lý trẻ nói chung. Đó là sự phát triển các quá trình tâm lý nhận thức như: cảm giác, tri giác, tư duy, trí nhớ, tưởng tượng và ngôn ngữ của trẻ. Mặt khác, thế giới đồ vật muôn hình muôn vẻ về màu sắc, hình dạng, kích thước, âm thanh luôn luôn đem đến cho trẻ sự vui mắt, thích thú, tạo cho trẻ tình cảm, xúc cảm tích cực.
Như vậy, hoạt động với đồ vật là một trong những hoạt động cơ bản của trẻ ở trường mầm non. Nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ, nó đem đến sự phát triển về các mặt: thể chất, tâm lý- xã hội cho đứa trẻ ở giai đoạn này. Để phát huy được vai trò, ý nghĩa của hoạt động với đồ vật, giáo viên cần nắm vững nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức nhằm phát huy tối đa tính tích cực, sáng tạo của trẻ trong quá trình thao tác với đồ vật, đồ chơi.
2. Một số yêu cầu khi tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ
 Người lớn khi tổ chức hoạt động với đồ vật cần thuân thủ một số yêu cầu sau:
- Cho trẻ hoạt động với đồ vật theo nhu cầu, hứng thú của trẻ, không áp đặt trẻ theo ý muốn chủ quan của người lớn. Cần tôn trọng trẻ, coi trẻ là chủ thể, là trung tâm của hoạt động với đồ vật. Không nên rút ngắn thời gian hoạt động của trẻ hoặc đưa ra quá nhiều sự lựa chọn cùng một lúc cho trẻ. Cũng không được đưa ra yêu cầu ở mức độ cao so với khả năng của trẻ nếu trẻ chưa sẵn sàng. Quan sát trẻ trong lúc chơi với đồ vật để nắm được tốc độ phát triển, khả năng thực của trẻ sau đó mới đưa thêm nhiều tình huống, nhiệm vụ khi cần thiết đối với trẻ nói chung và từng cá nhân trẻ nói riêng.
- Cần phải xây dựng môi trường hoạt động với đồ vật, đồ chơi đa dạng, phong phú, hấp dẫn với trẻ. Tận dụng nguyên vật liệu sẵn có trong thiên nhiên của địa phương, lớp học phù hợp với vùng miền.
 + Tạo cho trẻ có không gian để hoạt động với đồ vật thuận tiện, an toàn, vệ sinh.
+ Đồ vật, đồ chơi phải có màu sắc sặc sỡ, đảm bảo yêu cầu vệ sinh và trẻ có thể hành động tự do và mày mò sử dụng chúng
+ Đồ vật, đồ chơi phải bày biện, sắp xếp trong trạng thái “mở” vừa tầm với của trẻ để trẻ dễ nhìn thấy, dễ lấy ra và cất đúng nơi qui định. Những đồ chơi nặng không nên để trên giá mà để ở dưới sàn nhà.
+ Không nên bày quá nhiều đồ chơi trên giá gây sự phân tâm cho trẻ; những đồ chơi thừa hoặc quá cũ nên cất đi một thời gian vì đồ chơi này đã trở nên quen thuộc và dễ sử dụng, không còn tác dụng kích thích với trẻ. Đồng thời đưa cho trẻ những đồ chơi mới hoặc một số vật thay thế khác.
· Nhà giáo dục giữ vai trò là người tổ chức, hướng dẫn tạo điều kiện, tạo cơ hội cho trẻ hoạt động với đồ vật, đồ chơi.
Trẻ em thường học thông qua chơi, do đó giáo viên cần hỗ trợ cho trẻ chơi, tham gia chơi cùng trẻ, cũng như chú ý lựa chọn đồ chơi, trò chơi phù hợp để thông qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ học.
Khi hướng dẫn trẻ, giáo viên không nên quá nôn nóng, vội vàng làm thay trẻ khi thấy trẻ còn lóng ngóng lúc sử dụng các công cụ. Sự hướng dẫn của giáo viên phải tinh tế, phải nhận ra khi nào trẻ trẻ không đủ sức giải quyết vấn đề và tìm cách giúp đỡ trẻ kịp thời vào lúc trẻ cần sự trợ giúp.
Giáo viên cần nắm vững đặc điểm hoạt động với đồ vật của trẻ ở từng độ tuổi để lựa chọn phương pháp, biện pháp hướng dẫn phù hợp.
+ Sau khi trẻ đã biết cách sử dụng đồ vật, cô hãy để cho trẻ được tự học, tự chơi với chúng và cô chỉ cần theo dõi, đưa thêm các điều kiện mới, tạo ra tình huống để trẻ tìm cách mới giải quyết vấn đề.
3. Nội dung tổ chức hoạt động với đồ vật của trẻ ấu nhi
- Trò chơi thao tác với đồ vật, đồ chơi
Trò chơi nhận biết-phân biệt màu sắc, hình dạng và kích thước đồ vật.
Ví dụ: 	Trò chơi dạy trẻ nhận biết 3 màu (xanh, đỏ, vàng);
Trò chơi phân biệt hình dạng (tròn, vuông);
Trò chơi phân biệt kích thước (to - nhỏ).
Trò chơi phát triển các giác quan (thị giác, thính giác, xúc giác) và phát triển các vận động khéo léo của đôi tay (cầm, nắm, xếp, đặt , sâu, xỏ...).
Trò chơi sử dụng đồ vật: trẻ chơi với các đồ chơi, đồ vật khác nhau như bóng, chuỳ,  xúc xắc, vòng, búp bê, chút chít ... và chơi với các vật hiện có sẵn trong thiên nhiên như cát, sỏi, hoa quả, lá cây, quả khô ...
Trò chơi so sánh phân biệt bộ tranh đôi, lô tô, ghép đôi ...
- Trò chơi xếp hình, xâu hạt
Những trò chơi xếp hình, xâu hạt giúp trẻ luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, rèn luyện kỹ năng phối hợp giữa tay và mắt, đồng thời cho trẻ biết nhận màu sắc, biết tên gọi của một số hình: hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác ...)
Từ những hình khác nhau có thể xếp bàn, ghế, nhà, giường, bộ xa lông, chuồng, cổng, nhà và cổng, con đường, hàng rào, bậc thang v.v... Từ những hột hạt, hoa lá trẻ có thể xâu được nhiều chuỗi hạt, vòng...
· Các trò chơi vận động có chủ đề
Trò chơi vận động có chủ đề (bịt mắt bắt dê, chim sẻ mèo con, trời nắng trời mưa v.v...).
Trò chơi vận động không có chủ đề (trò chơi tập các vận động trườn, bò ...). Trò chơi với các dụng cụ thể thao (cầu trượt, thanh lao, bập bênh ...)
· Trò chơi - sinh hoạt cho trẻ (trò chơi mô phỏng)
Trong năm thứ ba, trẻ vẫn thích chơi với đồ chơi, từ các thao tác sờ mó đồ vật dần dần chuyển sang các thao tác vui. Chẳng hạn, khi có búp bê, trẻ muốn bế búp bê, cho búp bê ăn. Các thao tác này được tiến hành theo vai chơi, đứa trẻ muốn bắt chước mẹ cho em bé ăn, trẻ bắt đầu đóng vai "mẹ" để chăm sóc "con" , chứ không hành động một cách chung chung với đồ vật, đồ chơi nữa.
Trong trò chơi của mình, trẻ giả vờ làm người lớn trẻ bắt chước việc làm của người lớn (bán hàng, giặc quần áo, múc nước, bế em, tắm cho búp bê, mặc quần áo cho búp bê v.v...)
Ví dụ: Bé Jacqueline áp con gấu của nó vào má của mẹ nó và giả vờ làm như con gấu đang cắn mẹ hoặc nó cũng cho búp bê của mình ăn rồi cho búp bê đi ngủ (theo tài liệu gốc Jean piget - 1962). Trẻ 3 tuổi đã biết giả vờ làm như thật, biết dùng vật này thay thế cho vật khác và bắt chước người lớn một số hành động. Trong nội dung chơi của đứa trẻ thường là các  trò chơi đóng vai đơn giản (chơi bán hàng, ru bé ngủ, cho bé ăn...), vậy thì cô giáo phải làm gì đây để hướng dẫn trẻ chơi?
4. Hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động với đồ vật
 Với các nội dung trên, chúng ta tổ chức cho trẻ hoạt động với đồ vật dưới hai hình thức hoạt động với đồ vật có chủ đích và hoạt động tự do với đồ vật.
· Hoạt động với đồ vật có chủ đích
HĐVĐV có chủ đích là hình thức tổ chức cho trẻ HĐVĐV có sự hướng dẫn của GV theo chương trình, kế hoạch một cách có hệ thống.
Mục tiêu: hình thành kiến thức, kĩ năng mới cho trẻ 
Nội dung: có 1 nội dung hoạt động. Căn cứ vào mức độ khó, dễ của các nội dung và khả năng của trẻ trong lớp mà giáo viên quyết định số lần hoạt động cho mỗi nội dung. Các nội dung này còn được ôn luyện, củng cố trong hình thức hoạt động tự do với đồ vật.
Thời gian của mỗi buổi hoạt động khoảng 8- 10 phút đối với trẻ 12- 18 tháng tuổi, 10- 12 phút đối với trẻ 18- 24 tháng tuổi Thời gian: 10 – 15 phút 
Số lượng trẻ: 1 nhóm 
Các bước tổ chức hoạt động với đồ vật có chủ đích:
ổn định trẻ, gây hứng thú với hoạt động.
Cô hướng dẫn mẫu.
Trẻ hoạt động 
Kết thúc 
· HĐ tự do với đồ vật 
Là hình thức tổ chức cho trẻ HĐVĐV theo nhu cầu, sở thích và hứng thú của trẻ.
Mục tiêu: mở rộng, phức tạp hóa, củng cố, ôn luyện những nội dung hoạt động với đồ vật đã được tiến hành ở hình thức chơi tập có chủ đích.
Nội dung: có nhiều nội dung hoạt động, mỗi buổi chơi có thể tổ chức 3,4 hoặc 5 nội dung tuỳ thuộc vào số trẻ trong lớp. Nội dung hoạt động tự do với đồ vật là những nội dung trẻ đã được chơi trong các giờ hoạt động với đồ vật có chủ đích.
Thời gian: 20 – 30 phút 
Số lượng trẻ: cả lớp 
Các bước tổ chức:
Ổn định trẻ, giới thiệu các hoạt động 
Trẻ hoạt động 
Kết thúc 
5. Lập kế hoạch tổ chức hoạt động với đồ vật 
- Kế hoạch tổ chức hoạt động với đồ vật có chủ đích
Hình thức: Hoạt động với đồ vật có chủ đích
Chủ đề:
Đối tượng trẻ:
Số lượng trẻ:
Ngày thực hiện:
1. Mục tiêu giáo duc
Kiến thức
Kĩ năng
Thái độ
2. Lựa chọn nội dung hoạt động với đồ vật
Nội dung hoạt động chính
Nội dung tích hợp
3. Chuẩn bị
Địa điểm:
Đồ dùng:
Phương tiện, kĩ thuật (nếu có):
4. Dự kiến phương pháp, biện pháp sẽ sử dụng
5. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	




	


- Kế hoạch tổ chức hoạt động tự do với đồ vật
Hình thức: Hoạt động tự do với đồ vật
Chủ đề:
Đối tượng trẻ:
Số lượng trẻ:
Ngày thực hiện:
1. Mục tiêu giáo duc
Kiến thức
Kĩ năng
Thái độ
2. Lựa chọn nội dung hoạt động với đồ vật
Trẻ tự chọn nội dung hoạt động với đồ vật mà trẻ thích, song cần xác định các hoạt động dự kiến cho trẻ được lựa chọn.
3. Chuẩn bị
Địa điểm:
Đồ dùng:
Phương tiện, kĩ thuật (nếu có):
4. Dự kiến phương pháp, bPhương pháp ti
5. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	




	



CÂU HỎI, BÀI TẬP
1. Phân tích khái niệm và ý nghĩa của hoạt động với đồ vật. 
2. Nội dung hoạt động với đồ vật cho trẻ ở từng độ tuổi
3. So sánh hai hình thức tổ chức hoạt động với đồ vật của trẻ em lứa tuổi ấu nhi.
4. Lập kế hoạch tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ ở trường mầm non. 
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